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TÓM TẮT 

Trong nghiên cứu, việc phân lập và tuyển chọn được các dòng xạ 

khuẩn ưa nhiệt có khả năng phân giải cellulose từ rơm đã được thực 

hiện nhằm ứng dụng trong nuôi trồng nấm rơm. Tổng cộng có 12 dòng 

xạ khuẩn thể hiện khả năng phân giải CMC ở dải nhiệt độ từ 45℃ đến 

60℃. Trong số đó, sáu dòng (R2, R4, R5, R8, Đ3 và Đ4) có hoạt tính 

phân giải mạnh, với đường kính vùng phân giải dao động từ 22 đến 28 

mm. Đặc biệt, dòng R8 cho thấy hiệu quả phân giải rơm cao ở nhiệt 

độ 50℃ mà không gây ảnh hưởng bất lợi đến quá trình lan tơ của nấm 

rơm. Dựa trên đặc điểm hình thái và phân tích trình tự vùng gen 16S 

rRNA, dòng xạ khuẩn R8 được xác định thuộc loài Streptomyces 

thermoviolaceus, với mức độ tương đồng trình tự đạt 99,89%. Đáng 

chú ý, khi bổ sung S. thermoviolaceus R8 vào giá thể, năng suất nấm 

rơm thu được tăng đến 21,27% so với đối chứng. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy các dòng xạ khuẩn có tiềm năng ứng dụng trong việc xử lý 

rơm làm cơ chất trồng nấm, góp phần nâng cao hiệu quả trong nuôi 

trồng nấm. 

Từ khoá: Nấm rơm, phân giải rơm, Streptomyces thermoviolaceus, 

Volvariella volvacea, xạ khuẩn ưa nhiệt 

ABSTRACT 

This study successfully isolated and selected thermophilic 

actinomycete strains capable of degrading cellulose from agricultural 

residues for use in straw mushroom cultivation. A total of 12 

actinomycete strains demonstrated the ability to degrade CMC within 

a temperature range of 45°C to 60°C. Six strains (R2, R4, R5, R8, Đ3, 

and Đ4) exhibited strong cellulolytic activity, with clear zone 

diameters ranging from 22 to 28 mm. Notably, strain R8 showed high 

efficiency in degrading straw at 50℃ without adversely affecting the 

mycelial growth of straw mushrooms. Based on morphological 

characteristics and 16S rRNA gene sequence analysis, strain R8 was 

identified as S. thermoviolaceus, with a sequence similarity of 99.89%. 

Remarkably, the addition of S. thermoviolaceus R8 to the substrate 

increased the yield of straw mushrooms by up to 21.27% compared to 

the control. The results demonstrated the potential of actinomycete 

strains in using straw as a substrate, thereby enhancing efficiency in 

mushroom production. 

Keywords: Straw degradation, straw mushroom, Streptomyces 

thermoviolaceus, thermophilic actinomycete, Volvariella volvacea 
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1. GIỚI THIỆU 

Trong nông nghiệp, những nguyên liệu giàu 

cellulose như rơm rạ, bông phế thải và lá chuối 

thường được dùng làm cơ chất trong nuôi trồng nấm 

rơm (Volvariella volvacea) (Chang & Miles, 2004). 

Trong đó, rơm là một phụ phẩm nông nghiệp dồi 

dào, dễ thu gom tại Việt Nam và được xem là nguồn 

nguyên liệu đặc biệt phù hợp làm giá thể trồng nấm 

rơm. Để trồng nấm đạt hiệu quả cao, nguyên liệu cần 

được xử lý sơ bộ, trong đó ủ “compost” là một bước 

quan trọng. Quá trình này có tác dụng loại bỏ vi sinh 

vật cạnh tranh hoặc gây hại, đồng thời thúc đẩy sự 

phân hủy một phần chất hữu cơ trong nguyên liệu 

rơm. Giai đoạn ủ yêu cầu duy trì nhiệt độ trên 40°C 

để phân hủy các chất hữu cơ thành dạng dễ hấp thụ, 

tiêu diệt vi sinh vật có hại và nâng cao giá trị dinh 

dưỡng của cơ chất (Duong et al., 2012). Trong suốt 

quá trình ủ, các vi sinh vật đóng vai trò quan trọng 

nhờ khả năng hoạt động mạnh trong điều kiện nhiệt 

độ cao, thúc đẩy sự phân giải chất hữu cơ và nâng 

cao chất lượng cơ chất (Nguyen & Nguyen, 2018). 

Trong đó, xạ khuẩn là nhóm vi sinh vật nổi bật, có 

khả năng sinh tổng hợp nhiều loại enzyme ngoại bào 

như amylase, protease, chitinase và cellulase giúp 

phân giải hiệu quả các thành phần hữu cơ phức tạp 

(Nguyen et al., 2021). Đặc biệt, xạ khuẩn ưa nhiệt 

không chỉ thích nghi tốt với môi trường nhiệt độ cao 

mà còn có khả năng sản sinh các chất kháng sinh tự 

nhiên giúp ức chế vi khuẩn và nấm gây hại, từ đó cải 

thiện môi trường nuôi trồng. Việc ủ rơm với S. 

chartreusis và Pleurotus ostreatus làm tăng 70 – 

100% C hữu cơ, 50 – 115% P hòa tan và hoạt tính 

enzyme đất (Sadeghi et al., 2022). Bên cạnh đó, việc 

phối hợp Streptomyces–Bacillus giúp tăng 47% N 

tổng và rút ngắn giai đoạn sinh nhiệt còn 8 ngày 

(Zhou et al., 2024). 

Nghiên cứu này nhằm phân lập các dòng xạ 

khuẩn ưa nhiệt từ các đống ủ rơm và mẫu đất thu 

thập tại phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ. 

Đồng thời, đánh giá khả năng phân giải cellulose 

của các dòng xạ khuẩn này, qua đó xác định tiềm 

năng ứng dụng trong quá trình nuôi trồng nấm rơm. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Vật liệu thí nghiệm 

Mẫu rơm và đất được thu thập từ các khu vực 

chuyên canh trồng nấm rơm tại phường Vị Thanh, 

thành phố Cần Thơ. Giống nấm rơm sử dụng trong 

nghiên cứu được cung cấp bởi Phòng thí nghiệm 

Giống cây trồng, Viện Công nghệ Sinh học và Thực 

phẩm, Đại học Cần Thơ. Meo giống nấm rơm Thần 

Nông (Công ty TNHH Nấm Thần Nông, phường 

Phước Thới, thành phố Cần Thơ). 

2.2. Phân lập và tuyển chọn xạ khuẩn 

Xạ khuẩn được phân lập từ mẫu đất và rơm theo 

phương pháp mô tả bởi Tran et al. (2018). Mẫu đất 

và rơm sau khi thu về được ủ ở 50ºC trong 3 ngày 

nhằm tăng sinh các vi sinh vật ưa nhiệt. Sau đó, cân 

1 g mẫu đất (0,5 g đối với mẫu rơm) và tiến hành 

pha loãng theo hệ số 10-⁴, 10-⁵ và 10-⁶. Từ mỗi nồng 

độ pha loãng, 100 µL dịch huyền phù được lấy và 

trải đều lên bề mặt môi trường CMC 

(carboxymethyl cellulose), ủ ở 50ºC. Sau 5 ngày, 

các khuẩn lạc xạ khuẩn được quan sát, ghi nhận và 

cấy thuần trên môi trường Gause-I, sau đó tiến hành 

mô tả đặc điểm khuẩn lạc dựa theo công bố của 

Shirling and Gottlieb (1966a, 1966b). 

Các dòng xạ khuẩn sau khi phân lập được đánh 

giá khả năng an toàn đối với nấm rơm bằng phương 

pháp cấy kép, theo mô tả của Tran et al. (2023). Thí 

nghiệm được thực hiện trên môi trường PDA (potato 

dextrose agar). Những dòng xạ khuẩn có khả năng 

ức chế sự phát triển của nấm rơm sẽ bị loại khỏi thí 

nghiệm. 

2.3. Đánh giá khả năng phân giải cellulose 

của các dòng xạ khuẩn phân lập được 

Khả năng phân giải cellulose của các dòng xạ 

khuẩn được xác định bằng phương pháp khuếch tán 

qua giếng thạch, dựa theo mô tả của Vu et al. (2018), 

có điều chỉnh một số điều kiện nuôi cấy cho phù 

hợp. Các dòng xạ khuẩn được nuôi tăng sinh trong 

môi trường Gause-I, ủ lắc ở tốc độ 150 vòng/phút 

(rpm). Trên đĩa Petri chứa môi trường CMC, các 

giếng có đường kính 6 mm được tạo ra, sau đó thêm 

vào mỗi giếng 50 µL dịch huyền phù xạ khuẩn đã 

được chuẩn hóa (OD₆₀₀ = 0,7). Các đĩa được ủ tại 

các nhiệt độ khác nhau (45ºC, 50ºC, 55ºC và 60ºC) 

trong 3 ngày. 

Sau thời gian ủ, khả năng phân giải cellulose 

được đánh giá bằng cách nhuộm với dung dịch 

Congo đỏ 0,1% (w/v) để xác định vùng phân giải. 

Đường kính vòng phân giải được đo và khả năng 

thủy phân cellulose được tính theo công thức: 

Khả năng phân giải (mm) = Đường kính vòng 

phân giải - đường kính của giếng chứa mẫu (6 mm) 

2.4. Đánh giá khả năng phân giải rơm của 

các dòng xạ khuẩn phân lập được 

Khả năng phân giải rơm của các dòng xạ khuẩn 

được thực hiện theo phương pháp của Nguyen et al. 

(2020), có hiệu chỉnh một số bước như sau: Rơm 

được cắt thành đoạn dài 3 - 5 cm, sau đó sấy ở 60ºC 

cho đến khi đạt khối lượng không đổi. Mỗi mẫu thí 

nghiệm sử dụng 5 g rơm, cho vào túi nilon sạch, vô 
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trùng, sau đó thêm 20 mL dịch nuôi tăng sinh xạ 

khuẩn (OD₆₀₀ = 0,7) và tiến hành ủ trong 10 ngày ở 

nhiệt độ 50ºC. 

Sau thời gian ủ, rơm được rửa sạch và sấy ở 60ºC 

cho đến khi đạt khối lượng không đổi và xác định 

khả năng phân giải (Vo & Cao, 2011): 

Khả năng phân giải (%) = [(Khối lượng ban đầu 

– Khối lượng sau khi ủ) / Khối lượng ban đầu] × 100 

2.5. Định danh xạ khuẩn 

Dòng xạ khuẩn có khả năng phân giải cellulose 

tốt nhất được lựa chọn để định danh bằng kỹ thuật 

sinh học phân tử. Trình tự vùng gen 16S rRNA được 

khuếch đại bằng phản ứng PCR sử dụng cặp mồi 

27F (5’-AGAGTTTGATCCTGGCTC-3’) và 

1492R (5’-TACGGTTACCTTGTTACGACT-3’). 

Sản phẩm PCR sau đó được giải trình tự và so sánh 

với cơ sở dữ liệu trình tự nucleotide trên ngân hàng 

GenBank của NCBI để xác định loài của dòng xạ 

khuẩn. 

2.6. Thử nghiệm ứng dụng xạ khuẩn trồng 

nấm rơm 

Chuẩn bị cơ chất: Rơm được ngâm trong dung 

dịch nước vôi 2% trong 20 phút, sau đó để ráo, cho 

cơ chất vào từng túi nhỏ (mỗi túi 2 kg), hấp tiệt trùng 

ở 121oC trong 30 phút, để nguội. Tiếp theo, việc 

phun dịch xạ khuẩn với mật độ 10⁸ CFU/mL lên bề 

mặt cơ chất đã khử trùng được tiến hành và trộn đều. 

Tỷ lệ phun là 20 mL dung dịch cho 1 kg cơ chất. Đối 

với mẫu đối chứng âm, phun 20 mL nước thay cho 

dung dịch xạ khuẩn. 

Xếp mô và cấy giống: mô có kích thước dài x 

rộng x cao (40 x 30 x 20 cm). Một lớp cơ chất dày 

khoảng 10 - 12 cm được trải vào khuôn. Một lớp 

giống được cấy xung quanh khuôn, cách mép khuôn 

khoảng 4 - 5 cm. Tiếp tục thực hiện tương tự để tạo 

đủ ba lớp. Lớp giống trên cùng được rải đều khắp bề 

mặt khuôn. Tổng lượng giống được sử dụng cho mỗi 

mô là 50 g. Sau khi cấy giống, mô được phủ kín 

bằng nilon trong vòng 7 ngày, sau đó tiến hành tưới 

nước để kích thích hình thành quả thể. Việc ghi nhận 

thời gian xuất hiện đinh ghim và tổng sản lượng nấm 

ở tất cả các nghiệm thức được thực hiện. 

2.7. Phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu thu được từ thí nghiệm được phân 

tích phương sai (ANOVA) bằng phần mềm Minitab 

16.0, với mức ý nghĩa thống kê 5% (p < 0,05). Dữ 

liệu được ghi nhận và biểu diễn kết quả bằng phần 

mềm Microsoft Office Excel 2019. 

3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN 

3.1. Phân lập và tuyển chọn xạ khuẩn 

Phân lập được 12 dòng xạ khuẩn từ mẫu đất và 

rơm thu thập tại phường Vị Thanh, thành phố Cần 

Thơ, trong đó có 8 dòng được phân lập từ rơm và 4 

dòng từ đất. Hình thái xạ khuẩn có sự khác biệt về 

hình dạng và kích thước giữa các dòng xạ khuẩn đã 

phân lập (Bảng 1, Hình 1). Trên môi trường Gause-

I cho thấy sự khác biệt rõ rệt về kích thước khuẩn 

lạc giữa các dòng xạ khuẩn. Trong đó, 9 dòng có 

kích thước khuẩn lạc dao động từ 2 đến 4 mm và 4 

dòng xạ khuẩn (R4, R5, R3 và Đ3) có kích thước 

khuẩn lạc lớn hơn, từ 4 đến 10 mm. Về đặc điểm sắc 

tố, có 8/12 dòng xạ khuẩn có màu trắng, chiếm tỷ lệ 

66,67% và 4/12 dòng có màu xám, chiếm tỷ lệ 

33,33%. Về hình thái khuẩn lạc, cả 12 dòng xạ 

khuẩn thể hiện sự đa dạng về hình dạng và cấu trúc 

bề mặt, tuy nhiên đều có đặc điểm chung là hình 

dạng khuẩn lạc không đều, không tiết sắc tố tan và 

không ức chế sự phát triển của nấm rơm trên môi 

trường nuôi cấy. 

Bảng 1. Đặc điểm của các dòng xạ khuẩn 

Xạ 

khuẩn 

Khuẩn lạc Khuẩn ty Sắc tố 

tan 

Tác động đến 

nấm rơm Kích thước (mm) Độ nổi Hình dạng Dạng bìa Khí sinh Cơ chất 

R1 2,0 - 4,0 Dẹp Không đều Nguyên Xám Xám Không Không 

R2 2,0 - 3,0 Dẹp Không đều Sợi Trắng Trắng Không Không 

R3 4,0 - 6,0 Dẹp Không đều Sợi Trắng Trắng Không Không 

R4 7,0 - 10,0 Nhô Không đều Phân thùy Trắng Trắng Không Không 

R5 4,0 - 7,0 Dẹp Không đều Sợi Xám Xám Không Không 

R6 2,0 - 4,0 Dẹp Không đều Sợi Xám Xám Không Không 

R7 2,0 - 4,0 Nhô Không đều Răng cưa Trắng Trắng Không Không 

R8 2,0 - 4,0 Dẹp Không đều Răng cưa Xám Xám Không Không 

Đ1 2,0 - 4,0 Dẹp Không đều Răng cưa Trắng Trắng Không Không 

Đ2 2,0 - 4,0 Nhô Không đều Sợi Trắng Trắng Không Không 

Đ3 4,0 - 6,0 Nhô Không đều Răng cưa Trắng Trắng Không Không 

Đ4 2,0 - 4,0 Dẹp Không đều Sợi Trắng Trắng Không Không 

Ghi chú: Hình thái khuẩn lạc của xạ khuẩn được quan sát trên môi trường Gause-I. 
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Hình 1. Đặc điểm của xạ khuẩn R8 

Chú thích: (A) xạ khuẩn trên môi trường Gause-I, (B) khuẩn lạc, (C) khuẩn ty, (D) khả năng an toàn đối với nấm rơm, 

(R4)  xạ khuẩn R4, (NR) nấm rơm, (DC) vi khuẩn có khả năng ức chế nấm rơm. 

3.2. Khả năng phân giải CMC 

Các dòng xạ khuẩn đều có khả năng phân giải 

cellulose trong môi trường CMC ở các mốc nhiệt độ 

từ 45 đến 60ºC (Hình 2, Hình 3). Các dòng xạ khuẩn 

có khả năng tiết enzyme cellulase ngoại bào phân 

giải liên kết β-1,4-glucoside, các vùng cellulose bị 

phân giải bởi cellulase sẽ không bắt màu với thuốc 

nhuộm congo red tạo thành vòng sáng (vùng trong 

suốt) xung quanh giếng (Teather & Wood, 1982). Ở 

45°C, dòng xạ khuẩn R8 thể hiện hoạt tính phân giải 

mạnh nhất với đường kính vòng phân giải đạt 27,7 

mm, trong khi các dòng còn lại chỉ dao động từ 14,3 

đến 23 mm. Khi tăng lên 50°C, hoạt tính phân giải 

CMC tăng rõ rệt, đặc biệt ở các dòng R5, R8 và R4 

với đường kính vòng phân giải đạt khoảng 37,3 mm. 

Ở 55°C, hoạt tính bắt đầu giảm nhẹ nhưng vẫn cao 

ở R5 và R8 (32,3 mm), trong khi R7, R6 và R1 suy 

giảm mạnh với vòng phân giải nhỏ hơn 15 mm. Đến 

60°C, hoạt tính tiếp tục giảm, chỉ các dòng R5, R8 

và R4 vẫn duy trì hiệu suất tốt trong khi các dòng 

còn lại giảm mạnh dưới 15 mm. 

 

Hình 2.  Khả năng phân giải CMC 

Chú thích: (ĐC) môi trường Gause I lỏng, (A) nhiệt độ 

45℃, (B) nhiệt độ 50℃, (C) nhiệt độ 55℃, (D) nhiệt độ 

60℃. 

  

  

Hình 3. Khả năng phân giải CMC của các dòng xạ khuẩn ở từng nhiệt độ khác nhau 

Chú thích: (A) nhiệt độ 45℃, (B) nhiệt độ 50℃, (C) nhiệt độ 55℃, (D) nhiệt độ 60℃. Trong cùng một biểu đồ, các giá 

trị trung bình mang ký hiệu chữ cái khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5%, theo phép thử 

Tukey.
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Nhìn chung, các dòng xạ khuẩn thể hiện khả 

năng phân giải CMC tốt nhất ở 50℃ và hoạt tính có 

xu hướng giảm dần khi nhiệt độ tăng đến 60℃. 

Riêng dòng Đ1 không còn khả năng phân giải ở 

60℃. Sáu dòng xạ khuẩn có hoạt tính phân giải 

CMC nổi bật gồm R2, R4, R5, R8, Đ3 và Đ4. Nên 

những dòng xạ khuẩn này sẽ được lựa chọn để đánh 

giá khả năng phân giải rơm. 

3.3. Khả năng phân giải rơm 

Sau 5 ngày ủ với xạ khuẩn ghi nhận rơm mềm 

hơn và xuất hiện lớp phấn xám trắng trên bề mặt. 

Sau 10 ngày, rơm chuyển sang màu sẫm, mềm hơn 

do được phân giải bởi vi sinh vật. Trong khi đó, mẫu 

đối chứng vẫn giữ nguyên màu vàng, cứng và gần 

như chưa ghi nhận sự thay đổi rõ rệt so với trước khi 

ủ. Sau 10 ngày ủ ở nhiệt độ 50°C (điều kiện tối ưu 

cho hoạt động của xạ khuẩn đã được xác định từ thí 

nghiệm trước) khối lượng rơm còn lại ở các mẫu xử 

lý dao động từ 4,2 đến 4,8 g. Trong khi đó, mẫu đối 

chứng không xử lý vẫn giữ khối lượng cao ở mức 

4,95 g. Điều này cho thấy khả năng tự phân giải của 

rơm trong điều kiện thí nghiệm là không đáng kể. 

Các dòng xạ khuẩn thể hiện hiệu quả phân giải với 

tỷ lệ từ 3,98 đến 15,38% (Hình 4). Đáng chú ý, dòng 

R8 đạt hiệu quả cao nhất với tỷ lệ phân giải 15,38%, 

gần gấp bốn lần so với dòng R4 chỉ đạt 3,98%. Dòng 

xạ khuẩn R8 tuy phân giải CMC kém hơn R5 nhưng 

phân hủy rơm rạ hiệu quả hơn. Khả năng phân giải 

CMC không phản ánh đầy đủ khả năng phân hủy 

cellulose do khác biệt về cơ chế enzyme (Tran et al., 

2018; Ngo et al., 2021, Nguyen et al., 2022). Một số 

dòng chỉ tiết endoglucanase, trong khi phân hủy 

cellulose cần toàn bộ hệ enzyme cellulase gồm 

endo-(1,4)-β-D-glucanase (EC 3.2.1.4), exo-(1,4)-

β-D-glucanase (EC 3.2.1.91) và β-glucosidase (EC 

3.2.1.21) (Kuhad et al., 2011; Juturu et al., 2014).  

 

Hình 4. Khả năng phân giải rơm của các dòng 

xạ khuẩn sau 10 ngày  

3.4. Định danh xạ khuẩn 

Kết quả giải trình tự vùng gen 16S rRNA và 

phân tích so sánh với cơ sở dữ liệu GenBank của 

NCBI cho thấy dòng R8 thuộc chi Streptomyces, có 

mức độ tương đồng cao với S. thermoviolaceus, đạt 

99,89%. Chi Streptomyces là vi khuẩn Gram dương, 

hiếu khí, thuộc lớp Actinobacteria, được biết đến với 

khả năng sinh tổng hợp nhiều hợp chất hoạt tính sinh 

học như kháng sinh, enzyme ngoại bào và chất ức 

chế vi sinh vật. Chúng phân bố rộng rãi trong đất, 

nước và các môi trường hữu cơ, đóng vai trò quan 

trọng trong chu trình phân giải chất hữu cơ nhờ hệ 

enzyme đa dạng như cellulase, chitinase, lignin 

peroxidase và protease và làm giảm tỷ lệ C/N trong 

quá trình ủ rơm (Al-Dhabaan et al., 2021; Nguyen 

et al., 2021; Gong et al., 2022).  

S. thermoviolaceus được ứng dụng trong công 

nghiệp dược phẩm, nông nghiệp và xử lý môi trường 

nhờ khả năng phân giải các hợp chất hóa học. Chúng 

có khả năng sản xuất các enzyme chitinase (Chi40, 

Chi35, Chi30, Chi25), enzyme peroxidase ngoại bào 

(P-3 và P-5), cũng như tổng hợp kháng sinh 

streptazolin ( Iqbal et al., 1994; Djinni et al., 2018). 

Đáng chú ý, enzyme StChi40 thuộc họ glycoside 

hydrolase 18 (GH18), có cấu trúc dạng TIM-barrel, 

hoạt động tối ưu ở nhiệt độ 70 – 80°C và có khả năng 

phục hồi hoạt tính sau khi bị biến tính do nhiệt hoặc 

hóa chất (Tsujibo et al., 1998; Tsujibo et al., 2000). 

Ngoài ra, S. thermoviolaceus LC-10 phân hủy hiệu 

quả lignin và cellulose; khi kết hợp với B. 

paralicheniformis giúp kéo dài giai đoạn ủ nhiệt, 

đồng thời tăng tốc độ phân hủy cellulose, 

hemicellulose và lignin từ 18,37 đến 50,43% so với 

đối chứng (Zhang et al., 2024). Những đặc điểm này 

cho thấy S. thermoviolaceus có tiềm năng ứng dụng 

trong các lĩnh vực như xử lý môi trường và sản xuất 

enzyme. 

Bảng 2. Độ tương đồng của trình tự vùng gen 16S 

của xạ khuẩn R8 với cơ sở dữ liệu NCBI 

Tên loài 
Độ phủ 

(%) 

Độ tương 

đồng (%) 
Mã số 

S. thermoviolaceus 100 99,80 MK392142.1 

S. thermoviolaceus 100 99,80 OR564111.1 

S. thermoviolaceus 100 99,80 MT760626.1 

3.5. Ứng dụng xạ khuẩn trong sản xuất nấm 

rơm 

 Việc bổ sung dòng xạ khuẩn R8 đã tác động rõ 

rệt đến các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất của nấm 

rơm (Bảng 3). Cụ thể, thời gian xuất hiện đinh ghim 

ở nghiệm thức có bổ sung R8 được rút ngắn còn 5,33 

ngày, nhanh hơn 1,67 ngày so với đối chứng (7,00 

ngày). Việc rút ngắn thời gian hình thành đinh ghim 

là yếu tố quan trọng, giúp giảm thời gian trồng nấm 

và nâng cao hiệu quả sản xuất. Bên cạnh đó, số 

lượng quả thể thu được ở nghiệm thức bổ sung R8 
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cũng cao hơn so với đối chứng. Tương tự, tổng khối 

lượng nấm rơm thu hoạch cũng tăng lên rõ rệt, đạt 

309,71 ± 15,29 g/mô, so với 255,40 ± 23,91 g/mô ở 

nghiệm thức không bổ sung.  

Bảng 3. Tác động của xạ khuẩn thời gian sinh 

trưởng và năng suất nấm 

Nghiệm 

thức 

Ngày xuất hiện 

đinh ghim 

Tổng khối lượng 

nấm (g/mô) 

Đối chứng 7,00 255,40±23,91 

Bổ sung R8 5,33*±0,58 309,71*±15,29 

Ghi chú: *Khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm 

thức không bổ sung xạ khuẩn R8 (p < 0,05, kiểm định t-

test độc lập) 

Thời gian xuất hiện đinh ghim trên rơm thường 

vào khoảng 7 ngày (Thiribhuvanamala et al., 2012), 

tuy nhiên còn phụ thuộc vào giống nấm và các điều 

kiện môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, nước 

và oxy. Tơ nấm cần đạt độ trưởng thành nhất định 

và có sự phối hợp của các yếu tố này mới có thể hình 

thành đinh ghim. Việc bổ sung xạ khuẩn R8 có khả 

năng phân giải cellulose từ rơm đã góp phần thúc 

đẩy quá trình sinh trưởng của nấm rơm, thể hiện qua 

thời điểm hình thành đinh ghim xuất hiện vào ngày 

thứ 5. Tuy nhiên, thời gian xuất hiện đinh ghim chịu 

ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, do đó các 

nghiên cứu cần được thực hiện thêm nhằm làm rõ 

vai trò của xạ khuẩn phân giải cellulose trong việc 

rút ngắn thời gian hình thành đinh ghim của nấm 

rơm. 

4. KẾT LUẬN 

Dòng xạ khuẩn S. thermoviolaceus R8 được 

tuyển chọn có khả năng phân giải CMC hiệu quả 

trong khoảng nhiệt độ 45 - 60ºC, đồng thời phân giải 

rơm đạt hiệu suất 15,38% sau 10 ngày ủ. Việc ứng 

dụng dòng R8 vào quá trình xử lý rơm và bổ sung 

trong giai đoạn nuôi trồng nấm rơm đã góp phần 

thúc đẩy sự phát triển của nấm, với thời gian hình 

thành đinh ghim ghi nhận ở mức 5,33 ngày, đồng 

thời làm tăng tổng năng suất quả thể lên 21,1%. 

Dòng R8 được đánh giá là có tiềm năng ứng dụng 

trong sản xuất nấm rơm theo hướng bền vững, góp 

phần nâng cao hiệu quả kinh tế và tối ưu hóa quy 

trình sử dụng phụ phẩm nông nghiệp. 
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